	Phụ lục 01
DANH MỤC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Kèm theo Chương trình bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Nội dung 
	Đơn vị chủ trì
	Chủ đầu tư
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	A
	Các dự án bảo vệ môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Dự án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Cải thiện môi trường nhánh sông Cái (đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa) 
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành, UBND thành phố Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án Đánh giá khả năng tự làm sạch của sông Đồng Nai và đề xuất các giải pháp quản lý an toàn chất lượng nước
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Bộ TNMT, Sở TNMT các tỉnh, các sở, ngành; UBND TP Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Dự án Giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về Dioxin và bảo vệ môi trường
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Dự án Bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở NN&PTNT
	Sở NN&PTNT
	Sở TNMT, các sở, ngành; UBND các huyện liên quan
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Dự án Ứng phó sự cố môi trường về tràn dầu 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đầu tư trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu
	Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổ chức huấn luyện đào tạo lực lượng ứng cứu và diễn tập.
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cập nhật và phát triển Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ - ESI
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xây dựng cập nhật hàng năm kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	 Dự án nâng cao năng lực quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàn chỉnh mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng, lắp đặt các trạm giám sát chất lượng không khí và nước tự động
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đầu tư trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường 
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đào tạo vận hành thiết bị quan trắc tự động và nâng cao năng lực 
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Dự án nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án triển khai dự án nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong học đường (cấp giáo dục tiểu học) - giai đoạn 01 
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án triển khai dự án nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong học đường (cấp giáo dục trung học)
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Các dự án thành phần khác
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Lập và triển khai thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Triển khai dự án đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn:
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Khu xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại liên huyện tại xã Quang Trung,  Thống Nhất:
	
	Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi
	UBND huyện Thống Nhất; các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đưa vào vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh 19,4 ha
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Đầu tư nhà máy đốt chất thải rắn phát điện 1.100 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Đầu tư nhà máy tái chế, tái sinh chất thải rắn 770 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Khu xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại liên huyện tại xã Bàu Cạn - Long Thành: 
	
	Công ty TNHH Phúc Thiên Long và Công ty TNHH Tân Thiên Nhiên
	UBND huyện Long Thành; các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đầu tư bãi chôn lấp hợp vệ sinh 21 ha
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Đầu tư nhà máy chế biến phân hữu cơ 250 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Đầu tư nhà máy tái chế, tái sinh chất thải rắn 570 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Đầu tư lò đốt chất thải rắn công nghiệp nguy hại 500 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Khu xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại liên huyện tại xã Vĩnh Tân - Vĩnh Cửu:
	
	Công ty TNHH MTV DVMTĐT Đồng Nai
	UBND huyện Vĩnh Cửu; các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đầu tư xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh 29,5 ha
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Đầu tư nhà máy đốt chất thải rắn phát điện 
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Đầu tư nhà máy tái chế, tái sinh chất thải rắn 15 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Khu xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại  tại xã Xuân Mỹ - Cẩm Mỹ:
	
	DNTN 
Thiên Phước
	UBND huyện Cẩm Mỹ; các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đầu tư nhà máy tái chế, tái sinh chất thải rắn 70 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Đầu tư nhà máy MBT-CD08 65 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Đầu tư lò đốt chất thải rắn công nghiệp nguy hại 50 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Đầu tư bãi chôn lấp hợp vệ sinh 3,7 ha
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Khu xử lý chất thải rắn thông thường tại xã Xuân Tâm - Xuân Lộc:
	
	Công ty TNHH Cù Lao Xanh
	Các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đầu tư nhà máy chế biến phân hữu cơ 85 tấn/ngày
	
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Đầu tư bãi chôn lấp hợp vệ sinh 4,5 ha
	
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Khu xử lý chất thải rắn thông thường tại xã Phú Thanh - Tân Phú:
	
	Công ty TNHH TM-XD Đa Lộc
	UBND huyện Tân Phú; các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đầu tư nhà máy MBT-CD08 45 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Đầu tư nhà máy chế biến phân hữu cơ 70 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Khu xử lý chất thải rắn thông thường tại xã Túc Trưng - Định Quán:
	
	Công ty TNHH TM-XD Đa Lộc
	Các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đầu tư nhà máy chế biến phân hữu cơ 65 tấn/ngày
	
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Đầu tư bãi chôn lấp hợp vệ sinh 4,8 ha
	
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Khu xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại tại xã Tây Hòa - Trảng Bom:
	
	Công ty TNHH 
Tài Tiến
	UBND huyện Long Thành; các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đầu tư nhà máy tái chế, tái sinh chất thải rắn 299 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Đầu tư nhà máy MBT-CD08 80 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Đầu tư lò đốt chất thải rắn công nghiệp nguy hại 210 tấn/ngày
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Đầu tư bãi chôn lấp hợp vệ sinh 7,9 ha
	
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Khu xử lý chất thải rắn phường Trảng Dài - Biên Hòa (giai đoạn 02)
	
	Công ty TNHH MTV DVMTĐT Đồng Nai
	UBND TP. Biên Hòa; các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đóng cửa các bãi rác tạm gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn toàn tỉnh:
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Thị xã Long Khánh: Bãi rác Suối Tre, lô cao su xã Hàng Gòn, lô cao su xã Xuân Lập
	UBND thị xã Long Khánh
	
	Các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Huyện Định Quán: Bãi rác tại khu 6 ấp Hiệp Lực, Định Quán; bãi rác tạm ở ấp 3, xã Phú Ngọc; bãi rác tạm ấp 5, xã La Ngà; các bãi rác tạm ở xã Phú Ngọc; Phú Túc; Gia Canh; Phú Hòa; bãi rác tập trung ở ấp suối Dzui, xã Túc Trưng
	UBND huyện Định Quán
	
	Các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Huyện Thống Nhất: Bãi rác tự phát tại các xã Bàu Hàm 2, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Kiệm, Xuân Thiện, Lộ 25, Hưng Lộc
	UBND huyện Thống Nhất
	
	Các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Huyện Tân Phú: Bãi rác tự phát tại ấp Bàu Mây xã Phú Thanh, sau rừng Giá Tỵ, 07 bãi chôn tại các xã
	UBND huyện Tân Phú
	
	Các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Huyện Xuân Lộc: Bãi rác tự phát tại ấp 4, xã Xuân Tâm, các xã Xuân Thành, Xuân Thọ, Suối Cát, Xuân Bắc, Bảo Hòa, Suối Cao, Lang Minh, Xuân Trường, Xuân Hòa, Xuân Hưng
	UBND huyện Xuân Lộc
	
	Các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Huyên Trảng Bom: Bãi chôn lấp hở tại xã Tây Hòa, 07 bãi tự phát tại các xã Cây Gáo, Thanh Bình, Sông Thao, Bàu Hàm, Bình Minh, Đông Hòa và thị trấn Trảng Bom
	UBND huyện Trảng Bom
	
	Các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7
	Huyện Cẩm Mỹ: 04 bãi tự phát tại xã Xuân Mỹ, Bảo Minh, Xuân Đường, Xuân Quế
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	
	Các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	3.8
	Huyện Long Thành: Bãi rác tại khu Liên Kim Sơn - thị trấn Long Thành
	UBND huyện Long Thành
	
	Các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	3.9
	Huyện Nhơn Trạch: Bãi chôn lấp tại khu vực Đồng Mu Rùa xã Phước An
	UBND huyện Nhơn Trạch
	
	Các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	3.10
	Huyện Vĩnh Cửu: Bãi rác tạm tại Lâm trường Nguyên liệu Giấy Đông Nam Bộ, ấp Thái An xã Tân An
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	
	Các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	3.11
	TP. Biên Hòa: Bãi rác Trảng Dài
	UBND TP. Biên Hòa
	
	Các Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Dự án thoát nước mưa và thu gom, xử lý nước thải đô thị
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa giai đoạn 01
	Sở Xây dựng
	BQL Dự án thoát nước
	Các Sở: TNMT, KHĐT, TC, 

UBND TP. Biên Hòa.
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án thoát nước và xử lý nước thải huyện Nhơn Trạch:
	Sở Xây dựng
	BQL Dự án thoát nước
	Các Sở: TNMT, KHCN, KHĐT, TC, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án tuyến thoát nước dãy cây xanh 
	Sở Xây dựng
	BQL Dự án thoát nước
	
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Dự án tuyến thoát nước đường số 02 
	Sở Xây dựng
	BQL Dự án thoát nước
	
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Dự án nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 02
	Sở Xây dựng
	BQL Dự án thoát nước
	
	 
	 
	 
	 
	 


	d
	Dự án xây dựng đường vào Trạm xử lý nước thải số 01
	Sở Xây dựng
	BQL Dự án thoát nước
	
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải giai đoạn 01
	Sở Xây dựng
	BQL Dự án thoát nước
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Các dự án hệ thống thoát nước:
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Thạnh Phú (Vĩnh Cửu)
	Sở Xây dựng
	BQL Dự án thoát nước
	Các Sở: TNMT, KHCN, KHĐT, TC, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Dự án hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong
	Sở Xây dựng
	BQL Dự án thoát nước
	
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Dự án tuyến thoát nước từ suối Cạn ra rạch Cái Sình huyện Nhơn Trạch
	Sở Xây dựng
	BQL Dự án thoát nước
	
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Tuyến thoát nước từ khu phố 4 tới suối Đá thị trấn Trảng Bom
	Sở Xây dựng
	BQL Dự án thoát nước
	
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	Dự án tuyến thoát nước cho lưu vực tại phường Hố Nai
	Sở Xây dựng
	BQL Dự án thoát nước
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan
	Sở Xây dựng
	BQL Dự án thoát nước
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Dự án nạo vét suối Săn Máu (Biên Hòa)
	Sở NN&PTNT
	Sở NN&PTNT
	Các Sở: TNMT, KHĐT, TC, 
UBND TP Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị
	Sở Xây dựng
	
	Các Sở: TNMT, KHCN, KHĐT, TC, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tân Phú
	Sở Xây dựng
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Dầu Giây
	Sở Xây dựng
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Long Giao
	Sở Xây dựng
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Gia Ray
	Sở Xây dựng
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	Thạnh Phú (Vĩnh Cửu)
	Sở Xây dựng
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	f
	Long Thành
	Sở Xây dựng
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	g
	Long Khánh
	Sở Xây dựng
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	h
	Trảng Bom
	Sở Xây dựng
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	i
	Định Quán
	Sở Xây dựng
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	j
	Vĩnh An
	Sở Xây dựng
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	k
	Đô thị La Ngà (Định Quán)
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	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
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	Hỗ trợ xây dựng mô hình nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh hộ gia đình
	Sở NN&PTNT
	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
	Sở TNMT, các đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố
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	Hỗ trợ xây dựng mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh cho các công trình công cộng (nhà trẻ, trường học, trụ sở UBND xã, các trạm y tế, chợ)
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	Chi cho công tác vận hành bảo dưỡng công trình cấp nước tập trung + công tác đánh giá nước sạch và VSMTNT
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Công tác tuyên truyền 
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Chi khác và chi công tác quản lý thực hiện chương trình
	Sở NN&PTNT
	nt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Lang Minh
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Thịnh
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thạnh
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền
	Sở NN&PTNT
	nt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Bình Lộc
	Sở NN&PTNT
	nt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Bảo Quang
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Nâng cấp hệ CNTT xã Xuân Mỹ
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Nâng cấp hệ CNTT xã Phú Lộc
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Nâng cấp hệ CNTT xã Hàng Gòn
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Nâng cấp hệ CNTT xã Thanh Sơn 
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Suối Nho
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Gia Canh
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Hòa
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Đông
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Tây
	Sở NN&PTNT
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Lâm San
	Sở NN&PTNT
	nt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Suối Tre
	Sở NN&PTNT
	nt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Vĩnh Tân
	Sở NN&PTNT
	nt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Mã Đà
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Hiếu Liêm
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Núi Tượng
	Sở NN&PTNT
	nt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Trung
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Bảo Hòa
	Sở NN&PTNT
	nt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Bắc
	Sở NN&PTNT
	nt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Thanh Bình
	Sở NN&PTNT
	nt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Cây Gáo
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Bảo Bình
	Sở NN&PTNT
	nt
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	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Bảo
	Sở NN&PTNT
	nt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Triển khai dự án tổng thể về ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Đồng Nai đến năm 2100
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xây dựng các văn bản, chỉ thị, nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về biến đổi khí hậu
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xây dựng kế hoạch và chương trình triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cho các cơ quan, cán bộ về biến đổi khí hậu
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nghiên cứu xây dựng và thực hiện chương trình nghiên cứu về các tác động và dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu
	Sở NN&PTNT
	Sở NN&PTNT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở NN&PTNT
	Sở NN&PTNT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Xây dựng và triển khai chương trình công nghệ về biến đổi khí hậu của tỉnh Đồng Nai
	Sở KHCN
	Sở KHCN
	
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Sở Công Thương
	Sở 
Công Thương
	Sở 
Công Thương
	
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Sở Giao thông Vận tải
	Sở GTVT
	Sở GTVT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Nghiên cứu, áp dụng bộ khung tiêu chuẩn tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu trong xây dựng và thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Sở Y tế
	Sở Y  tế
	Sở Y  tế
	
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Xây dựng chương trình đào tạo và giáo dục về biến đổi khí hậu trong chương trình giáo dục các cấp
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Bộ Chỉ huy Quân sự
	Bộ Chỉ huy Quân sự
	
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Ban Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh
	Bộ Chỉ huy Quân sự
	Bộ Chỉ huy Quân sự
	
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Sở Xây dựng
	Sở XD
	Sở XD
	
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở LĐTB và XH
	Sở LĐTB và XH
	
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở VHTT&DL
	Sở VHTT&DL
	
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức, quản lý Chương trình, kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu từ cấp tỉnh đến cấp huyện và tại các sở, ngành liên quan
	Sở, ban, ngành
	Sở, ban, ngành
	
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Xây dựng các chương trình thông tin chuyên đề (báo, đài, truyền hình, Web, v.v…) Phục vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
	Sở TNMT
	Sở TNMT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Quy hoạch phát triển nguồn tài nguyên đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo kịch bản của biến đổi khí hậu
	Sở TNMT
	Sở TNMT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Khảo sát đánh giá hiện trạng hệ thống thủy lợi, đề xuất biện pháp cải tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở NN&PTNT
	Sở NN&PTNT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Khảo sát hiện trạng và đánh giá hiệu quả công tác quản lý, trồng rừng, đề xuất kế hoạch quản lý và gia tăng diện tích rừng trồng mới đến năm 2020
	Sở NN&PTNT
	Sở NN&PTNT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Khảo sát, phân tích đánh giá hiện trạng sử dụng điện trong chiếu sáng công cộng đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm giảm thiểu lãng phí năng lượng trong chiếu sáng công cộng
	Sở Công Thương
	Sở Công Thương
	
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Dự án nghiên cứu, đánh giá hiệu quả việc sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng thay thế xe cá nhân
	Sở GTVT
	Sở GTVT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Chương trình kiểm kê hiện trạng phát thải khí nhà kính của các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và các lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đề xuất biện pháp giảm thiểu
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh phục vụ công tác ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn toàn tỉnh
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Nghiên cứu ảnh hưởng dòng chảy, ảnh hưởng của xâm nhập mặn, đề xuất giải pháp quản lý lưu vực sông và giảm thiểu tác động sự xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu đến các lưu vực sông tỉnh Đồng Nai
	Sở KH&CN
	Sở KH&CN
	
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến vấn đề ngập lụt trên địa bàn tỉnh, từ đó xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong vấn đề chống ngập
	Sở KH&CN
	Sở KH&CN
	
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Nghiên cứu phát triển cây trồng, vật nuôi biến đổi gen phù hợp với điều kiện tự nhiên thay đổi do biến đổi khí hậu tại tỉnh Đồng Nai
	Sở KH&CN
	Sở KH&CN
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	Triển khai dự án tổng thể về đa dạng và an toàn sinh học giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Các Sở: NN&PTNT, VHTTDL, TTTT; UBND các huyện, 
thị xã, thành phố
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	Dự án điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học tại Đồng Nai 
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	Các dự án thành phần khác
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	Triển khai thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020
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	Bảo vệ rừng
	Sở NN&PTNT
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	PCCCR
	Sở NN&PTNT
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Dự án bảo tồn voi
	Sở NN&PTNT
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	Định giá rừng
	Sở NN&PTNT
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	Trồng rừng
	Sở NN&PTNT
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Làm giàu rừng
	Sở NN&PTNT
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Dự án giống cây lâm nghiệp
	Sở NN&PTNT
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Kiểm kê rừng 
	Sở NN&PTNT
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Cắm mốc ranh giới 03 loại rừng, ranh giới tiểu khu
	Sở NN&PTNT
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp
	Sở NN&PTNT
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Tiếp tục thực hiện dự án rừng cảnh quan Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa
	Sở NN&PTNT
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Tiếp tục thực hiện dự án bảo vệ rừng phòng hộ ngập mặn Long Thành
	Sở NN&PTNT
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành
	
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Dự án trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa vùng Chiến khu D
	Sở NN&PTNT
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai
	
	 
	 
	 
	 
	 

	XI
	Dự án đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc tự động tại các KCN đã lấp đầy trên 50% diện tích cho thuê
	Sở TN&MT
	Sở TN&MT
	Các Sở: KHĐT, XD, KHCN, TC; BQL các KCN, các công ty kinh doanh hạ tầng các KCN
	 
	 
	 
	 
	 

	XII
	Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại các bệnh viện
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án hệ thống xử lý chất thải y tế cho 06 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:
	Sở Y  tế
	Các bệnh viện
	Các Sở: KHCN, TNMT, KHĐT; các cơ sở y tế, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố
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	Lập, thẩm định và trình duyệt dự án
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	Tổ chức triển khai thực hiện
	nt
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xử lý chất thải y tế cho các trung tâm chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm Y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:
	Sở Y  tế
	Sở Y  tế
	Các Sở: KHCN, TNMT, KHĐT; các cơ sở y tế, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Lập, thẩm định và trình duyệt dự án
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	Tổ chức triển khai thực hiện
	nt
	nt
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	XIII
	Dự án xây dựng khu chứng tích chiến tranh hóa học ở Việt Nam tại Đồng Nai
	Sở VHTT&DL
	Sở VHTT&DL
	
	 
	 
	 
	 
	 

	XIV
	Các dự án khác
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho trại tạm giam Công an cấp huyện
	Công an tỉnh
	
	Bộ Công an; các Sở: KHĐT, TC, TNMT, UBND các huyện 
liên quan
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng hệ thống xử lý rác thải y tế, sinh hoạt cho Bệnh xá Công an tỉnh
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Các nhiệm vụ bảo vệ môi trường
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Quan trắc môi trường
	Sở TN&MT
	
	UBND các huyện, 
thị xã, thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quan trắc các thành phần môi trường:
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Quan trắc chất lượng môi trường nước hồ Trị An và các hồ
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Quan trắc CLMT nước sông Đồng Nai
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Quan trắc chất lượng môi trường nước sông Thị Vải và các sông, suối
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Quan trắc chất lượng môi trường không khí
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	Quan trắc chất lượng môi trường đất
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn:
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	 - Trạm quan trắc nước mặt tự động
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	 - Trạm quan trắc không khí tự động
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	 - Xe quan trắc lưu động
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Quan trắc chất độc dioxin khu vực xung quanh Sân bay Biên Hòa
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường thường xuyên
	Sở TN&MT
	
	UBND các huyện, 
thị xã, thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Triển khai các hoạt động truyền thông môi trường hàng năm
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường các doanh nghiệp
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Nai 05 năm 2011 - 2015
	Sở TN&MT
	
	nt
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Sở Công Thương:
	Sở Công Thương
	
	Sở TNMT, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Các dự án, đề án về bảo vệ môi trường ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường, chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Thực hiện phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường ngành công thương, đặc biệt sự cố môi trường do hóa chất gây ra
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thường xuyên của Sở Công Thương
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai
	
	Các Sở: TNMT, NN&PTNT; UBND huyện Vĩnh Cửu
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường cấp huyện
	UBND cấp huyện
	
	Các Sở: TNMT, KHĐT; BQL các KCN
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